Mẫu 8 – Đề cương chi tiết học phần


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN: …………. 

Mã học phần: ………… (8 ký tự)

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:


Tổng số tín chỉ: … ; Số tín chỉ lý thuyết: ….; Số tín chỉ thực hành: ….

Loại môn học: …………..(Bắt buộc, Tự chọn hay Điều kiện)

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: …………..

Học phần học trước: …………..

Học phần tiên quyết: ……………….. 

Giảng viên giảng dạy:

Giảng viên 1: Họ và tên: …………;
Số điện thoại:………..; Email:……………

….
Giảng viên n: Họ và tên:…………;
Số điện thoại:………..; Email:……………

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: (ít nhất 150 từ)

(Trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần, kiến thức trang bị cho sinh viên, quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo.)
3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần
(Mô tả mong muốn, kỳ vọng của giảng viên đối với sinh viên sau khi học xong học phần. Viết khoảng 4 đến 5 mục tiêu).
MT1. …

MT2. …

…..
3.2. Chuẩn đầu ra học phần
(Mô tả các năng lực bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên đạt được sau khi học xong học phần. Viết khoảng 3 đến 5 chuẩn đầu ra).
H1….
H2….

…..
3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
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	H2
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	….
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	Hk
	
	(
	
	(
	


4. Cấu trúc học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu học tập

	1
	Chương 1. (Tên chương)

Nội dung: Trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát

1.1. …

1.1.1. …

1.2. …

…..
	LT: … tiết

BT: … tiết


	[1] ghi rõ chương mục cần đọc

	2
	Chương 2. (Tên chương)

Nội dung: Trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát

2.1. …

2.1.1. …

2.2. …
	LT: … tiết

BT: … tiết


	[2] ghi rõ chương mục cần đọc

	…
	……………………………………………….
	…..
	………


5. Kế hoạch và phương pháp dạy học
	Buổi học/số tiết
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Hoạt động dạy và học
	Bài đánh giá

	Buổi học/số tiết
	Chương 1. (Tên chương)

Nội dung: Trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát

1.1. …

1.1.1. …

1.2. …
…
	H1
H2

(Liệt kê các chuẩn đầu ra liên quan của học phần)
	Phương pháp dạy học:

PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, …

Hình thức tổ chức dạy học:

Ví dụ:

- Nghe giảng do giảng viên trình bày

- Thảo luận nhóm: ghi rõ chủ đề/nội dung thảo luận

- Thực hành: ghi rõ nội dung thực hành

Yêu cầu sinh viên:

- Đọc tài liệu

Ghi chép, chuẩn bị báo cáo, chuẩn bị câu hỏi …

Địa điểm học: - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết)
 - Phòng thí nghiệm (cho các giờ thực hành)
	-Liệt kê các bài đánh giá liên quan
-Hình thức đánh giá của từng bài:

+ Bằng bài viết nộp tại lớp (hoặc gửi qua email)

(bản cứng, file, …)

+ Báo cáo của nhóm trước lớp (nếu đánh giá qua thảo luận)



	
	Chương 2. (Tên chương)

2.1. …

2.1.1. …

2.2. …

…..
	H1

H2

(Liệt kê các chuẩn đầu ra liên quan của học phần)
	
	

	…..
	…
	…
	…
	…


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình học phần

[1] Tên tác giả (năm xuất bản). Tên tài liệu, nhà xuất bản.

(Sách, giáo trình chính trong giảng dạy và học tập thường chiếm 50% nội dung sử dụng trở lên)

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Tên tác giả (năm xuất bản). Tên tài liệu, nhà xuất bản.
(Liệt kê khoảng 3-5 tài liệu)

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ≥ 2/3 tổng thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận

- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

- Các bài thí nghiệm, thực hành của học phần;

- Yêu cầu cần đạt đối với phần thí nghiệm, thực hành.

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

- Tên bài tập lớn hoặc tiểu luận;

7.4. Phần khác (nếu có): Ví dụ như tham quan thực tế
7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: …..; Trọng số thi kết thúc học phần: ……

(Trọng số điểm bộ phận <=30%; Còn lại là trọng số thi=100% - Trọng số bộ phận)
8.2.  Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

	TT
	Thành phần
	Mục đích
	Phương thức kiểm tra, đánh giá
	CĐR học phần
	Tỷ lệ

	1
	Đánh giá chuyên cần
	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên
	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.
	H1

H2

(Liệt kê các chuẩn đầu ra được đánh giá)
	t1%

	2
	Bài tập cá nhân
	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.
	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên
	H1

H2

(Liệt kê các chuẩn đầu ra được đánh giá)
	t2%

	3
	Bài tập nhóm
	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.
	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm.
	H1

H2

(Liệt kê các chuẩn đầu ra được đánh giá)
	t3%

	4
	Tiểu luận/Thí nghiệm, thực hành
	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ viết của sinh viên.
	Phương pháp đánh giá thông qua bài viết từ 7 đến 15 trang, đánh giá cách lập luận vấn đề, giải quyết vấn đề của sinh viên.
	H1

H2

(Liệt kê các chuẩn đầu ra được đánh giá)
	t4%

	
	
	Đánh giá mức độ thành thạo của các kỹ năng thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá kết quả của thực hành, thí nghiệm.
	Phương pháp đánh giá qua quan sát hoạt động thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá qua nghiên cứu sản phẩm của thực hành, thí nghiệm do sinh viên tạo ra.
	
	

	5
	Bài kiểm tra định kỳ
	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.
	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành, thí nghiệm.
	H1

H2

(Liệt kê các chuẩn đầu ra được đánh giá)
	t5%

	
	
	
	Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận
	
	100%


* Ghi chú: Tùy theo đặc điểm của từng học phần mà có thể có đầy đủ các hình thức đánh giá trên, hoặc có thể thêm hay bớt cho phù hợp, nhưng đảm bảo tổng tỷ lệ điểm bộ phận là 100%. Việc đánh giá điểm bộ phận gồm các thành phần và tỷ lệ tương ứng như công bố, (kết quả điểm bộ phận × trọng số điểm bộ phận+điểm thi × trọng số thi)/100= kết quả học phần.


8.3. Thi kết thúc học phần
	Mục đích
	Phương pháp kiểm tra đánh giá
	CĐR học phần
	Tỷ lệ

	Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.


	Phương pháp đánh giá: ………. (Thi tự luận, Thực hành, vấn đáp, trắc nghiệm, …)
	H1

H2

(Liệt kê các chuẩn đầu ra được đánh giá)
	t1%


	Trưởng khoa 

(biên soạn)


	Trưởng Bộ môn

(biên soạn)


	Ngày … tháng … năm 20…

Người biên soạn





